SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường THPT . . . . . . . . . . .

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT- XÉT TUYỂN
Năm học: …………
	TT
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại
TN
	Tổng điểm rèn luyện

học tập
	Tổng điểm 
Ưu tiên,

Khuyến khích
	Tổng điểm 
xét tuyển
	Học sinh lớp 9 trường
	Địa bàn cư trú

(xã, huyện)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng có : . . . . . học sinh dự tuyển. Trong đó:
1) Thuộc địa bàn tuyển sinh có:………học sinh.
2) Ngoài địa bàn tuyển sinh có:……...học sinh. Chia ra:

a. Huyện/TP:………..…….. Có……..học sinh. Gồm:

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

b. Huyện/TP:………..…….. Có……..học sinh. Gồm:
- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

Ngày  . . . .  tháng . . . năm . . . . .



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Hướng dẫn :

· Mẫu này được lập trên giấy A4, theo chiều ngang (theo font của chương trình chấm thi  font Times New Roman , size 11,  sử dụng Excel để tạo). Chú ý cột Ngày Sinh phải định dạng Text trước khi nhập;

· Sắp theo thứ tự hồ sơ của học sinh đăng ký dự tuyển. 

· Tổng điểm xét tuyển= tổng điểm rèn luyện học tập + tổng điểm ưu tiên, khuyến khích;

· Ở cuối mỗi danh sách có các thông tin như trên; mỗi trường đóng thành 02 cuốn (có bìa).



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường THPT . . . . . . . . . . .

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT- XÉT TUYỂN

Năm học: ……………….
	TT
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Xếp loại
TN
	Tổng điểm rèn luyện

học tập
	Tổng điểm 
Ưu tiên,

Khuyến khích
	Tổng điểm 
xét tuyển
	Học sinh lớp 9 trường
	Địa bàn cư trú

(xã, huyện)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng có : . . . . . học sinh trúng tuyển. Trong đó:

1) Thuộc địa bàn tuyển sinh có:………học sinh/

2) Ngoài địa bàn tuyển sinh có:……...học sinh. Chia ra:

a. Huyện/TP:………..…….. Có……..học sinh. Gồm:

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

b. Huyện/TP:………..…….. Có……..học sinh. Gồm:
- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.

- Xã/Phường/thị trấn:…….có:……..học sinh.



Ngày  . . . .  tháng . . . năm . . . . .


Sở GDĐT Đồng Nai duyệt
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Có . . . . . học sinh trúng tuyển vào lớp 10 - năm học: …………… 
(Ghi bằng chữ ………………………………………………………)

Ngày . . . . tháng . . . năm….. 

GIÁM ĐỐC 

Hướng dẫn :
· Mẫu này được lập trên giấy A4, theo chiều ngang (theo font của chương trình chấm thi  font Times New Roman , size 11,  sử dụng Excel để tạo). chú ý cột Ngày Sinh phải định dạng Text trước khi nhập;

· Tổng điểm xét tuyển= tổng điểm rèn luyện học tập + tổng điểm ưu tiên, khuyến khích;

· Trích từ danh sách dự tuyển, Sắp theo thứ tự Tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp; 

· Ở cuối mỗi danh sách có các thông tin như trên; mỗi trường đóng thành một cuốn (có bìa)

Biểu mẫu 3





Biểu mẫu 4









